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Nghệ thuật
Phòng tranh, hội họa và cách nói về điều bạn thấy.

Nghệ thuật và nghệ sĩ
иску́сство nghệ thuật натюрмо́рт tĩnh vật
худо́жник họa sĩ ико́на tranh thánh
карти́на bức tranh скульпту́ра tác phẩm điêu khắc
рису́нок bản vẽ ста́туя tượng
портре́т chân dung архитекту́ра kiến trúc
пейза́ж phong cảnh фотогра́фия nhiếp ảnh

Nơi bạn xem
музе́й bảo tàng колле́кция bộ sưu tập
галере́я phòng trưng bày шеде́вр kiệt tác
вы́ставка triển lãm Эрмита́ж Bảo tàng Ermitazh
зал phòng, gian Третьяко́вская Phòng trưng bày Tretyakov

Chất liệu và từ để dùng
кисть cọ vẽ стиль phong cách
кра́ски màu vẽ цвет màu
холст vải bạt све́тлый / тёмный sáng / tối
ра́ма khung tranh совреме́нный hiện đại, đương đại

Trong phòng tranh
Мне нра́вится э́та карти́на.
Tôi thích bức tranh này.
Кто написа́л э́ту карти́ну?
Ai đã vẽ bức tranh này?

Пойдём на вы́ставку.
Đi xem triển lãm nhé.
Э́то о́чень краси́во.
Đẹp lắm.
Ско́лько сто́ит вход?
Vé vào cửa bao nhiêu?

Người Nga “viết” tranh chứ không “vẽ”
Trong tiếng Nga, họa sĩ пи́шет карти́ну – viết một bức tranh. рисова́ть là vẽ bằng bút chì hay nét. 
Đây cũng chính là động từ dùng để viết thư, và nó xuất hiện trên mọi nhãn phòng tranh, nên đừng 
để bị bất ngờ.
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